
I. QUYỀN VỀ ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ, BÍ MẬT CÁ 
NHÂN, BÍ MẬT GIA ĐÌNH

 Quyền bí mật đời tư được thừa nhận rộng 
rãi trong pháp luật nhiều nước trên thế giới và 
được ghi nhận trong Tuyên ngôn toàn thế giới 
về nhân quyền năm 1948, Công ước quốc tế về 
các quyền dân sự, chính trị năm 1966 và một 
số công ước khác của Liên hiệp quốc. Đây là 
quyền cơ bản trong hệ thống các quyền nhân 
thân của cá nhân, việc bảo vệ quyền này còn 
đảm bảo cho việc thực hiện một số quyền khác 
của cá nhân (như quyền hiến xác, bộ phận cơ 
thể, quyền tự do tín ngưỡng…) được triệt để hơn. 

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định đời sống 
riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất 
khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

- Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai 
thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật 
cá nhân phải được người đó đồng ý; việc thu thập, 
lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan 
đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia 
đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện 
tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác 
của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.

Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện 
thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình 
thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người 
khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật 
quy định.

- Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ 
thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, 
bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được 
trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ 
trường hợp có thỏa thuận khác.

II. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG LĨNH VỰC Y 
TẾ, GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

1. Người bệnh có quyền được tôn trọng bí 

mật riêng tư, được giữ bí mật thông tin về tình 
trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ 
bệnh án. Thông tin này chỉ được phép công bố 
khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông 
tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng 
chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa 
những người hành nghề trong nhóm trực tiếp 
điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp 
khác được pháp luật quy định.

- Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
có nghĩa vụ giữ bí mật tình trạng bệnh của người 
bệnh, những thông tin mà người bệnh đã cung 
cấp và hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp được phép 
công bố như quy định trên. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lựa 
chọn các biện pháp bảo mật phù hợp với quy 
định của pháp luật khi tiến hành giao dịch điện tử.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được sử 
dụng, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin về bí mật 
đời tư hoặc thông tin của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân khác mà mình tiếp cận hoặc kiểm soát 
được trong giao dịch điện tử nếu không được sự 
đồng ý của họ, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác.

III. BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 
Bảo vệ thông tin của người tiêu dùng
“Bí mật cá nhân của người tiêu dùng” là 

thông tin liên quan đến cá nhân người tiêu dùng 
đã được người tiêu dùng hoặc tổ chức, cá nhân 
có liên quan khác áp dụng các biện pháp bảo 
mật mà nếu tiết lộ hoặc sử dụng thông tin này 
không có sự chấp thuận của họ sẽ gây ảnh 
hưởng xấu tới sức khoẻ, tính mạng, tài sản hoặc 
các thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần khác với 
người tiêu dùng. 

Người tiêu dùng được bảo đảm an toàn, bí 
mật thông tin của mình khi tham gia giao dịch, 
sử dụng hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Trường 
hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin 
của người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm:

- Thông báo rõ ràng, công khai trước khi thực 
hiện với người tiêu dùng về mục đích hoạt động 
thu thập, sử dụng thông tin của người tiêu dùng;

- Sử dụng thông tin phù hợp với mục đích 
đã thông báo với người tiêu dùng và phải được 
người tiêu dùng đồng ý;

- Bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi 
thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của 
người tiêu dùng;

- Tự mình hoặc có biện pháp để người tiêu 
dùng cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát 
hiện thấy thông tin đó không chính xác;

- Chỉ được chuyển giao thông tin của người 
tiêu dùng cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của 
người tiêu dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác.

2. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi 
vi phạm về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 
20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi ï



vi phạm sau đây:
- Không thông báo rõ ràng, công khai với 

người tiêu dùng về mục đích trước khi thực hiện 
hoạt động thu thập, sử dụng thông tin của người 
tiêu dùng theo quy định;

- Sử dụng thông tin của người tiêu dùng 
không phù hợp với mục đích đã thông báo với 
người tiêu dùng mà không được người tiêu dùng 
đồng ý theo quy định;

- Không bảo đảm an toàn, chính xác, đầy 
đủ đối với thông tin của người tiêu dùng khi thu 
thập, sử dụng, chuyển giao theo quy định;

- Không tự điều chỉnh hoặc không có biện 
pháp để người tiêu dùng cập nhật, điều chỉnh 
thông tin khi phát hiện thấy thông tin không 
chính xác theo quy định;

- Chuyển giao thông tin của người tiêu dùng 
cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của người 
tiêu dùng theo quy định, trừ trường hợp pháp 
luật có quy định khác.

2. Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt 
quy định tại khoản 1 Điều này đối với trường 
hợp thông tin có liên quan là thông tin thuộc về 
bí mật cá nhân của người tiêu dùng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm có chứa 

đựng thông tin của người tiêu dùng.
IV. TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA CÔNG DÂN 
Phạm tội xâm phạm chỗ ở của công dân là 

thực hiện các hành vi: khám xét trái pháp luật 
chỗ ở của người khác, đuổi trái pháp luật người 
khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi 
trái pháp luật khác xâm phạm quyền bất khả 
xâm phạm về chỗ ở của công dân.

1. Người phạm tội xâm phạm chỗ ở của 
công dân bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam 
giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 
một năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 
sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm 

nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm 
năm.

V. TỘI XÂM PHẠM BÍ MẬT HOẶC AN TOÀN THƯ TÍN, 
ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN CỦA NGƯỜI KHÁC 

 Phạm tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn 
thư tín, điện thoại, điện tín của người khác là 
thực hiện các hành vi: chiếm đoạt thư, điện báo, 
telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền 
đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính 
hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật 
hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của 
người khác.

1. Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng 
đến năm triệu đồng hoặc phạt cải tạo không 
giam giữ đến một năm đối với người thực hiện 
các hành vi xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư 
tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị xử 
lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi 
này mà còn vi phạm.

2. Phạt cải tạo không giam giữ từ một năm 
đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai 
năm đối với người phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp sau đây:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Phạm tội nhiều lần;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 

từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến 
năm năm. HÀ NỘI - 2016
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